
Số: 01  /QĐ-TANDTC
Hà Nội, ngày 0/L tháng Oi. năm 2019 

QUYỂT ĐỊNH
Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, 

người lao động Tòa án nhân dân

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 
2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều ì. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá và phân loại 
công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 851/QĐ-TANDTC ngày 13/7/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao ban hành Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các Tòa án nhân dân.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các 
đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh 
án tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./$"

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Các Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo
thực hiện);
- Đảng ủy TANDTC (để biết);
-Lưu: VụTCCB (Pl).

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

CHÁNH ÁN



TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Đánh giá và phân loại công chức, viên chức, 

ngưòi lao động Tòa án nhân dân
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 01/QĐ-TANDTC ngày 02 tháng 01 năm 2019

của Chánh án Tòa án nhân dãn tôi cao)

Chưoìig I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục, nội dung, tiêu chí đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao 
động trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao 
động (theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ) 
trong Tòa án nhân dân.

2. Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thực hiện quy trình đánh giá và 
phân loại công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, 
người lao động

1. Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền đánh giá, đồng thời thực hiện việc 
phân loại công chức, viên chức, người lao động và chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình.

2. Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết 
quả thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của 
công chức, viên chức, người lao động đã thực hiện so với khối lượng công việc 
chung của đơn vị. cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, thiếu sót, hạn chế về 
phâm chất, năng lực, trình độ của công chức, viên chức, người lao động.

3. Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải 
dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý. Mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị không được, cao hơn mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của đơn vị.
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4. Trường hợp công chức, viên chức, người lao động không hoàn thành 
nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá 
trình đánh giá, phân loại.

5. Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ.

Điêu 4. Căn cử đánh giá công chức, viên chức, ngưòi lao động

1. Đối vói công chức:

a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không 
được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức;

b) Tiêu chuấn ngạch công chức tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, quy 
tắc đạo đức, quy định theo chức danh của Tòa án nhân dân;

c) Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công 
hoặc được giao chỉ đạo, tố chức thực hiện.

2. Đối với viên chức, người ỉao động:

a) Nghĩa vụ, đạo đức và những việc viên chức không được làm quy định 
tại Luật Viên chức;

b) Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;
c) Quy định vê đạo đức nghê nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức, 

người lao động.

Diều 5 c  T 'hẩm quyền đánh giá và phân loại công chức, viên chức, 
ngiròị lao động

1. Chánh án Tòa án nhân dân tói cao có thấm quyền đánh giá, phân loại 
đối với Thủ trưởng các đon vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có thấm quyền 
đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình, công chức, viên chức, người lao 
động trong đơn vị.

3. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền đánh giá, phân loại 
đối với Phó Chánh án, công chức, người lao động Tòa án nhân dân cấp cao 
thuộc phạm vi quản lý.

4. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
thẩm quyền đánh giá, phân loại đối với Phó Chánh án, công chức, người lao 
động Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa 
án nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi quản lý.
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5. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đánh giá, phân 
loại đối với Phó Chánh án, công chức, người lao động Tòa án nhân dân câp 
huyện thuộc phạm vi quản lý.

Điều 6. Các mức phân loại, đánh giá công chức, viên chức, người lao
động

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3. Hoàn thành nhiệm vụ.
4. Không hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 7. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đánh giá công chửc, viên chức, người 

lao động
1. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức, viên chức, người lao động

a) Đối với lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động cấp Phòng 
thuộc các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao; Tòa, Phòng thuộc Tòa án nhân dân 
cấp cao; Tòa, Phòng thuộc Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; Tòa, phòng thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện; các Tòa án nhân dân câp 
huyện không có Tòa chuyên trách.

Bước 1: Công chức, viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá 
kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mau phiếu đánh giá, phân loại 
tại Phụ lục;

Công chức, viên chức chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Lấy ý kiến 
đánh giá bằng văn bản của cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú.

Bước 2: Trưởng các đơn vị cấp Phòng thuộc các đơn vị Tòa án nhân dân 
tối cao; Tòa, Phòng thuộc Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa, Phòng thuộc Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa, phòng thuộc Tòa án nhân 
dân cấp huyện; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện không có tòa chuyên trách 
chủ trì tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn 
vị để góp ý đối với nội dung Phiếu đánh giá, phân loại của công chức, viên chức, 
người lao động. Các ý kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc 
họp.

Bước 3: Trưởng các đơn vị cấp Phòng thuộc các đơn vị Tòa án nhân dân 
tối cao; Tòa, Phòng thuộc Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa, Phòng thuộc Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa, phòng thuộc Tòa án nhân 
dân câp huyện; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện không có tòa chuyên trách 
trên cơ sở các ý kiến tham gia tại Bước 1 và Bước 2 lập hồ sơ đề nghị đánh giá, 
phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình báo cáo Thủ
trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tôi cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp
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cao/Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/Chánh án 
ĩ òa án nhân dân cấp huyện đánh giá, phân loại (thông qua bộ phận được giao 
giúp việc về công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động 
của các đon vị thuộc ròa án nhân dân tối cao; Phòng Tổ chức-Cán bộ, thanh tra 
và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, trực 
thuộc Trung ưong; Văn phòng thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện) trước ngày 05 
tháng 12 hằng năm.

Bước 4: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện căn cứ Hồ sơ đề nghị đánh 
giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động đánh giá theo thẩm quyền 
và thông báo kết quả đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo, công chức, viên chức 
trước ngày 10 tháng 12 hằng năm.

b)Đối với Lãnh đạo các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án, Phó 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân 
dân cấp huyện có Tòa chuyên trách.

Bước 1: Công chức, viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác 
theo nhiệm vụ được giao theo Mầu phiếu đánh giá, phân loại tại Phụ lục; Lấy ý 
kiến đánh giá bằng văn bản của cấp ủy nơi công tác, cấp ủy nơi cư trú.

Bước 2: Thủ trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án 
nhân dần cấn cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức Hội nghị cán bộ chủ 
chốt gồm: Đại diện cấp ủv đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và Trưởng (Tòa, 
Phòng,...) các dơn vị cấu thành để mọi người đóng góp ý kiến đối với nội dung 
Phiếu đánh giá, phân loại của công chức, viên chức. Các ý kiến được ghi vào 
biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Bước 3: Thủ trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện trên cơ sở các ý kiến tham gia tại 
Bước 1 và Bước 2 lập hồ sơ đề xuất nhận xét, đánh giá, phân loại đối với Lãnh 
dạo cua đơn vị mình báo cáo Chánh áĩỉ ĩòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ 
Tổ chức-Cán bộ) Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng) Hô 
sơ đề xuất nhận xét, đánh giá, phân loại dối với Thử trưởng các đơn vị Tòa án 
nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân câp huyện trước 
ngày 05 tháng 12 hằng năm.
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Bước 4: Vụ Tổ chức-Cán bộ tổng hợp Hồ sơ đề xuất nhận xét, đánh giá, 
phân loại đối với Thủ trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tôi cao; Chánh án ròa 
án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương báo cáo, xin ý kiến nhận xét của Phó Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao 
phụ trách trước ngày 08 tháng 12 hằng năm.

Bước 5: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá và thông báo kết quả 
đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo, công chức, viên chức trước ngày 10 tháng 
12 hằng năm.

Thủ trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân 
dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Chánh án Tòa án nhãn dân cấp huyện quyết định và thông báo kết quả đánh giá, 
phân loại đối với cấp phó của mình trước ngày 10 tháng 12 hằng năm.

2. Hồ sơ đề nghị đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, 
gồm có:

a) Văn bản đề nghị đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao
động;

b) Biên bản Hội nghị đánh giá, phân loại.

c) Phiếu đánh giá, phân loại của công chức, viên chức, người lao động;

d) Ý kiến đánh giá bằng văn bản của cấp ủy nơi công tác, cấp ủy nơi cư 
trú của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Điều 8. Thời điếm đánh giá, phân loại công chửc, viên chức, ngưòi 
lao động

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo năm công 
tác, cụ thể: .

1. Thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động 
được tiến hành trong tháng 12 hằng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi 
đua, khen thưởng hằng năm;

2. Công chức, viên chức, người lao động khi chuyển công tác thì đơn vị 
mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị 
cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

Điều 9. Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chóc, viên chức, 
người lao động

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân câp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức-Cán bộ 
Tòa án nhân dân tôi cao) kêt quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức người
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lao động thuộc thẩm quyền đánh giá, phân loại trước ngày 10 tháng 12 hằng 
năm.

Điêu 10. Sử dụng kết quả đánh giá công chức, viên chức, ngưòi lao
động

1. Kết quả đánh giá, phân loại công chức được sử dụng làm căn cứ để bố 
trí, sử dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, 
cho thôi việc và thực hiện chính sách đối với công chức.

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức được sử dụng để làm căn cứ tiếp 
tục ký hợp đồng làm việc, bố trí, sử dụng, nâng ngạch chức danh nghề nghiệp, 
quy hoạch bố nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và 
thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

3. Ket quả đánh giá, phân loại người lao động được sử dụng để làm căn 
cứ tiếp tục ký hợp đồng làm việc, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực 
hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

4. Kêt quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động được 
sử dụng làm cơ sở tham khảo trong đánh giá, phân loại đảng viên, đoàn viên 
công đoàn, Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều 11. Thông báo kết quả và hru giữ tài liệu đánh giá, phân loai 
công chức, viên chức, ngưòi lao động

1. Thông báo kôt quả đánh giá, nhân loại công chức, viên chức, người lao
động

a) Ket quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động phải 
được thông báo bằng văn bản cho công chức, viên chức, người lao động sau 05 
(năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người có thấm quyền đánh giá.

b) Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại, nếu công 
chức, viên chức, người lao động không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại 
thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Lưu giữ tài liệu đánh giá công chức, viên chức, người lao động

Đơn vị quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm 
ỉưu kết quả đánh giá, phân loại vào hồ sơ công chức, viên chức, người lao động, 
bao gồm:

a) Phiếu đánh giá, phân loại (theo Mau số 01, 02, 03 tại Phụ lục của Quy 
chế này);

b) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại công 
chức, viên chức, người lao động cửa người có thẩm quyền; hồ sơ giải quyết
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quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao 
động (nếu có).

Chương II

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Điều 12. Nội dung đánh giá công chức

1. Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:
a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước;
b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

e) Thái độ phục vụ nhân dân.
2. Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này, công chức lãnh đạo, quản 

lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:
a) Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Quy định số 89- 

QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;
b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;
c) Năng lực lãnh đạo, quản lý;
d) Năng lực tập họp, đoàn kết công chức.

Điều 13. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ỏ’ mức hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu 
chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấn hành 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

c) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối họp chặt chẽ và có 
hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tố chức có liên quan trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ;

d) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
được giao;

7



đ) Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công 
vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó 
khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

e) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, 
đảm bảo tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

Công chức giữ chức danh tư pháp đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

Đối vói Thấm phán: Không có bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguycn 
nhân chủ quan và không có một trong các hành vi sau:

Xử lý đơn khởi kiện để quá thời hạn theo quy định của pháp luật;
Xử lý đơn yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự đế quá thời hạn theo quy 

định của pháp luật;
Thụ lý vụ, việc chậm theo quy định của pháp luật;
Trả lại đơn khởi kiện, đơn ycu cầu giải quyết việc dân sự không đúng quy 

định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tố 
chức, cá nhân hoặc gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Tòa án nhân dân.

Đe vụ, việc quá thời hạn thời hạn chuấn bị xét xử, thời hạn chuẩn bị xét 
đon yêu cầu theo quy định của pháp luật nhưng không có lỷ do chính đáng.

Ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định 
của pháp luật hoặc không ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
theo quy định của pháp luật.

Ra bản án, quyết định, sau khi được công bố trên cống thông tin điện tử 
Tòa án có nhiều sai sót bị phát hiện, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của 
Tòa án nhân dân.

Thấm phán chủ tọa phiên tòa, không thực hiện hoặc thực hiện không 
đúng việc công bô bản án, quyêt định trên Công thông tin điện tử của Tòa án 
theo quy định của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội 
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chậm ra bản án, cấp trích lục, giao hoặc gửi bản án không đúng quy định 
của pháp luật.

Ra quyết định tạm đình chỉ xét xử, giải quyết vụ, việc không có căn cứ 
theo quy định của pháp luật.

Ra bản án xử phạt 01 bị cáo hình phạt tù cho hưởng án treo, cảnh cáo, 
phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của 
pháp luật.

Thẩm tra viên không có một trong những hành vi sau đây:
Không hoàn thành chỉ tiêu công tác chuycn môn, nghiệp vụ hằng tháng, 

quý, năm theo quy định của cơ quan, đơn vị mà không có lý do chính đáng.



Vi phạm trong việc yêu cầu, thu thập, tiếp nhận các tài liệu, chứng cứ do 
đương sự giao nộp theo quy định của pháp luật.

Thiếu trách nhiệm dẫn đến tờ trình, báo cáo, quyết định, công văn và các 
văn bản khác do Thẩm tra viên xây dựng, soạn thảo có nhiều lỗi, sai sót làm ảnh 
hưởng đến chất lượng giải quyết vụ, việc.

Chậm soạn thảo, xây dựng tờ trình, quyết định, báo cáo, công văn và các 
văn bản khác khi đã được ngưòi có thẩm quyền chỉ đạo, giao thực hiện làm ảnh 
hưởng đến tiến độ giải quyết vụ, việc.

Đưa hồ sơ vụ án, tài liệu trong hồ so vụ án ra khỏi cơ quan hoặc sao chụp 
hồ sơ tài liệu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của 
người có thấm quyền.

Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về cấp, giao, gửi hoặc 
thông báo các quyết định, văn bản tố tụng, văn bản thi hành án hình sự gây ảnh 
hưởng đến quyền, lợi ích họp pháp của đương sự; bị cáo, người bị kết án, người 
bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vi phạm các quy định khác của pháp luật, quy định của Toà án nhân dân 
tối cao về chức trách, nhiệm vụ của Thấm tra viên.

Thư ký Tòa án không có một trong những hành vi sau đây:
Từ chối nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu giải quyết vụ, việc trái quy định 

của pháp luật.
Không ghi biên bản, biên nhận, giấy hẹn cho người nộp đơn, không ghi 

số nhận đơn hoặc không chuyến đơn cho người có thâm quyền xem xét theo quy 
định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích họp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân.

Đem hồ sơ vụ, việc, tài liệu trong hồ sơ vụ, việc ra khỏi cơ quan hoặc sao 
chụp hồ sơ tài liệu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý 
của người có thấm quyền.

Thiếu trách nhiệm trong khi thực hiện quy định về cấp, giao, gửi hoặc 
thông báo các quyết định, văn bản tố tụng theo quy định của pháp luật, gây ảnh 
hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự; bị cáo, người bị kết án, người 
bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ghi không trung thực diễn biến tại phiên tòa, phiên hòa giải, phiên họp, 
biên bản lấy lời khai và các loại biên bản khác khi được người có thẩm quyền 
phân công, làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ, việc.

Vi phạm các quy định khác của pháp luật, quy chế, quy định của Toà án 
nhân dân vê chức trách, nhiệm vụ của Thư ký Tòa án.

g) Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột
xuất;

h) Có công trình khoa học, đề án, đề tài, bài viết được đăng trên tạp chí về 
pháp luật hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ,
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như: Tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn áp dụng trong Tòa án nhân dân; 
tham gia xét xử, giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp; đề xuất bản án 
được cấp có thấm quyền quyết định làm án lệ,... được tập thể lãnh đạo đơn vị 
công nhận.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí 
sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Thực sự gương mẫu về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong 
lề lối làm việc, ý thức tố chức kỷ luật theo quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW 
ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

b) Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định tại tại Quy 
định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo 
đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

d) Làm tốt công tác tham mưu, hoạch định, xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật và thi hành pháp luật;

đ) Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tố chức, công dân theo 
đúng quy định của pháp luật;

e) Có năng lực tập hợp, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất;

g) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, 
nhiộm vụ, trong đó có ít nhất 50% nhiệm vụ cơ bản hoàn thành vượt mức. 100% 
các cơ quan, đơn vị thuộc thấm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại 
từ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên;

h) Có công trình khoa học, đề án, đồ tài, bài viết được đăng trên tạp chí về 
pháp luật hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ, 
như: Tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn áp dụng trong Tòa án nhân dân; 
tham gia xét xử, giải quyết các vụ án lón, trọng điểm, phức tạp; đề xuất bản án 
được cấp có thẩm quyền quyết định làm án lệ,... được tập thế lãnh đạo đơn vị 
công nhận.

Điều 14. Ticu CỈ1Í phân loại dánh giá công chức ỏ’ mức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu 
chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều 13 Quy chế
này;
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b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, 
bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

c) Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

d) Không bị xử lý trách nhiệm theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ 
chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân trong năm đánh giá.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, auản lý đạt được tất cả các tiêu chí 
sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Thực sự gương mẫu về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong 
lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật theo quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW 
ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

b) Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định tại tại Quy 
định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất 
lượng và hiệu quả;

d) Làm tốt công tác tham mưu, hoạch định, xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật và thi hành pháp luật;

đ) Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tố chức, công dân theo 
đúng quy định của pháp luật;

e) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ, trong đó có ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 100% 
các đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn 
thành nhiệm vụ trở lên;

g) Có năng lực xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

h) Không bị xử lý trách nhiệm theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ 
chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân trong năm đánh giá.

Điều 15. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành 
nhiệm vụ.

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dạt được tất cả các tiêu 
chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều 13 Quy chế
này;

b) Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình kế 
hoạch công tác năm;

c) Thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm về tiến độ;
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d) l ham mưu đề xuất giải quyết công việc chưa bảo đảm chất lượng chưa 
đúng với quy định của pháp luật nhưng chưa đến mức phải để cấp trên xử lý lại;

đ) Không bị xử lý trách nhiệm theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ 
chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân trong năm đánh giá.

2. Công chức lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí quy định tại Quy định số 
89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và có một trong 
các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành 
nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả 
thấp;

b) Công tác tham mưu, hoạch định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 
việc tố chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan còn chậm so 
với kế hoạch, tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc của đơn vị còn chậm hoặc không 
đúng quy định của pháp luật, chưa gây hậu quả nhưng phải có biện pháp khắc 
phục;

d) Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 
chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

đ) Đơn vị được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ. Có ít nhất 70% số đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được 
đánh giá hoàn thành nhiệm vụ;

e) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

Điều 16. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn 
thành nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu 
chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ 
quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức 
đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhât;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

d) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp 
khăc phục;

đ) Gây mất đoàn kết trong đơn vị;
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e) Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác 
năm; :

g) Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khán, phiền hà, tiêu cực, 
tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật

h) Bị xử lý trách nhiệm theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức 
danh tư pháp trong Tòa án nhân dân trong năm đánh giá.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau 
đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Cấp có thẩm quyền quản lý công chức đánh giá là có biếu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không 
hoàn thành;

c) Đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 
giao hoặc đề ra;

d) Đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo quản lý trực tiếp hoặc liên quan trực 
tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

đ) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện 
pháp khắc phục;

e) Cơ quan, tố chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn 
kết;

g) Cá nhân bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm theo Quy định xử lý trách 
nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân trong năm đánh giá.

Chương III

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 17. Nội dung đánh giá viên chức, ngưòỉ lao động

1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã 
ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với 
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.
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2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy 
định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

a) Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Quy định số 89- 
QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

b) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

c) Kêt quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Điều 18. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, ngưòi lao động ỏ’ mức 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động đạt được tất cả 
các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% 
công việc hoặc nhiệm vụ theo họp đồng làm việc đã ký kết, vưọt tiến độ, có chất 
lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm 
quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề 
nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, các quy định về phòng, chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy 
với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, 
tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác 
hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có công trình khoa học, đề án, đề tài, bài viết được đăng trên tạp chí 
về pháp luật hoặc giải pháp nâng cao năng suất lao động trong thực hiện nhiệm 
vụ được tập thể lãnh đạo đơn vị công nhận hoặc đã được nghiệm thu áp dụng.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại 
đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Thực sự gương mẫư về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong 
lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật theo quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW 
ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

b) Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quy 
định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

c) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành 
với chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ;
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b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực 
hiện công việc;

c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với 
đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

d) Đơn vị được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, 
trong đó có ít nhất 50% nhiệm vụ cơ bản hoàn thành vượt mức. 100% các cơ 
quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại từ hoàn 
thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

đ) Có công trình khoa học, đề án, đề tài, bài viết được đăng trên tạp chí 
về pháp luật hoặc giải pháp nâng cao năng suất lao động trong thực hiện nhiệm 
vụ được tập thể lãnh đạo đơn vị công nhận hoặc đã được nghiệm thu áp dụng.

Điều 19. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, ngưòi lao động ỏ’ mức 
hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động đạt được tất cả 
các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% 
công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ 
chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có 
thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Các tiêu chí quy định tại Điếm b, c, d Khoản 1 Điều 18 Quy chế này.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại 
đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này, Điểm b và c Khoản 2 Điều 
17 Quy chế này;

b) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công 
việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Điều 20. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, ngưòi lao động ỏ' mức 
hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động đạt được tất cả 
các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% 
đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết 
trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có 
tinh thân trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d Khoản 1 Điều 18 Quy chế này.
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2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại 
đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn 
vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

c) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% 
khối lượng công việc.

Điêu 21. Tiêu chí phân ỉoại đánh giá viên chức, ngưòi lao động ở mức 
không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động có một trong các 
tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc 
đã ký kết;

b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm 
quyền; thiếu tinh thẩn trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

đ) Vi phạm quy tắc úng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền 
hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên 
quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động 
của đơn vị;

h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức 
phải xử lý kỷ luật.

2. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau 
đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu 
quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử 
lý kỷ luật;

d) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng 
công việc.
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Chuông IV

TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiêm thưc hiên

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm quán triệt và nghiêm túc triến khai thực hiện Quy chê này 
trong đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong việc đánh 
giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc tham quyền.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động 
(theo biếu mẫu tương ứng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này) gửi Vụ 
Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 10 tháng 12 hằng năm.

4. Vụ Tố chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao tong hợp, báo cáo Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, 
người lao động trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề 

nghị các đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản vể Vụ Tổ chức-Cán bộ để tổng 
hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét điều chỉnh, bố sung 
Quy chế cho phù hợp.

2. Việc sửa đối, bố sung Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên 
chức, người lao động Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
xem xét, quyết định. ¡ 4 ^

CHÁNH ÁN
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PHỤ LỤC
MẦU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHÚC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TÒA ÁN NHÂN DẢN 
(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ 01/QĐ-TANDTC ngày 02 tháng 01 năm 2019 
của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế đánh giá và phân loại 

công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân)

1. Phiếu đánh giá và phân loại công chức (Mau số 01).

2. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Mau số 02).

3. Phiếu đánh giá và phân loại người lao động (Mau số 03).

4. Biểu tổng hợp kết quả đánh giá phân loại (Mau số 04).



PHIẾU BÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC 
Năm 20...

Họ và tê n :............................... ........................................................................... .......................................
Chức vụ, chức cỉanh:................................................................................................................................
Đon vị công tá c :........................................................................................................................................
Ngạch công chức:..................... Bậc:............................. Hệ số lương:...................................................
I. TỤ ĐÁNH GĨẢ IÍẾT QUẢ CỒNG TÁC, TƯ DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHÚC
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

2. Phẩm chất chính trị, dạo đức, lối sống, tác phong và lồ lối làm việc:

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

5. Tinh thần trách nhiệm vả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

Mâu sô 01
Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI O I ủ  NGHĨA VIỆT NAM

------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

PHẦN DANH Rí ENG CHO CONG CHỨC LANH ĐẠO* QUAN LỸ
7. Kêt quả hoạt dộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

8. Năng lực lãnh dạo, quản lý:

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

IL T ự ĐANH g ia ', p h a n  LOẠI CỦA CÔNG CÍIỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

2. Phân loại đánh giá:
(Phân loại đánh giá theo ỉ trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20...
Công chức tự đánh giá

(ỉcý tên, ghi rõ họ tên)
1IĨ. Ý KIẾN CỦA TẬP THẺ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỤC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Ngày... .tháng....năm 20...
Lãnh đạo don vị trực tiếp quản lý, phụ trách

(ký tôn, ghi rõ họ tên)

IV. Ý KIẾN CỦA PI-IỎ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN BÂN TÓI CAO PHỤ TRÁCII (đối với Thù 
trưởng các dơn vị Tòa ủn nhân dân tối cao; Chánh án Tòa ủn nhân dân cấp cao; Chánh ủn Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Ngày....tháng....năm 20...
Phó Chánh án

(ký tên, ghi rõ họ tên)

V. KÉT QUẢ BẢNH GIẢ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẲM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

2. Ket quả đánh giả, phân loại công chức: (Phân loại (lảnh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất 
săc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....nam 20... 
Thủ tru ỏ ng (lơn vi

(ký tên. ưhi rỗ ho tên dnnơ dnn)



Tên don vị

PI-IIẾU BẢNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 
Năm 20...

1-Iọ và tên :......................................................................................................................................
Chức danh nghề nghiệp:...............................................................................................................
Đơn vị công tác :............................................................................................................................
Hạng chức danh nghê nghiệp:................ Bậc:...........................Hệ sô lương:...........................
I. Tự ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỎNG TÁC, TƯ DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kỗt quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đông làm việc đã ký kết:

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc 
thực hiện quy tắc úng xử của viên chức:

Mâu sô 02
CỘNG HỎA XÃ IIỘÍ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

PIIẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHÚC QUẢN LY
1. Năng lực lãnh dạo, quản lý, điều hành vả tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

2. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

IL T ự  ĐANH g i a ' PHAN LOẠI CƯA VIEN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

2. Phân loại đánh giá
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....thảng....năm 20...
Vicn chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỬA TẬP THỂ ĐON VỊ VÀ LÃNH DẠO TRỰ C TIẾP QƯẢN LÝ VIÊN CIIÚ C

Ngày....thảng....năm 20...
Lãnh đạo đo'11 vị trực tiếp quản lý, phụ trách

(ký tên, ghi rõ họ tôn)

IV. Ý KIẾN CỦA PHÓ CHẢNH ÁN TÒA ẢN NHẢN DÂN TỐI CAO PHỤ TRÁCH (đổi với Thủ 
trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tỏa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Ngày....tháng....năm 20...
Phó Chánh án

(ký tên, ghi rõ họ tên)

V. KẾT QƯẢ ĐÁNH GIÁ, PHẤN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẢM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức: (Phân loại đánh giả theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất 
sdc nhiệm vụ; hoàn thành lôt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20... 
Tliủ trưỏìig đon vị

(ký tên, ghi rõ họ tên, dóng dấu)



Tên (Ì0'ĩì vị

PHIÉƯ ĐẢNH GIẢ VÀ PHÂN LOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Năm 20...

Họ và tên:................................................................................... ..................................................
Chức danh nghề nghiệp:...................... ........................................................................................
Đơn vị công tác :...........................................................................................................................
Hạng chức danh nghề nghiệp:.................Bậc:..........................Hệ số lương:...........................
ĩ. Tự ĐÁNH GIẢ KẾT QUẢ CỒNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CUA NGƯỜI LAO 
ĐỘNG:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

2. Việc thực hiện quy định vồ đạo đức nghề nghiệp:

3. 'l inh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện 
quy tắc ứng xử của người lao động:

Mầu số 03
CỘNG HÒA XẴ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc ĩập - Tự do - Hạnh pliiic

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của người lao dộng:

II. Tự ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA NGƯỜI LAO DỘNG 
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

2. Phân loại đánh giá
(Phân loại đánh giả theo ỉ  trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20... 
Người lao động tự đánh giá

(kỷ tên, ghi rồ họ tên)

m . Ý KIỀN CƯA TẬP THẺ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỤC TIẾP QUẢN LÝ NGƯỜI LAO 
ĐỘNG

Ngày....tháng....năm 20...
Lãnh (lạo (ĨOÌ1 vỉ trực tiếp quan lý, phu trách

(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ DÀNH GIÁ, PHẢN LOẠI NGƯỜI LAO DỘNG CỦA CẤP CÓ TIIẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

2. Kêt quả đánh giá, phân loại công chức: (Phân loại đánh gió theo I trong 4 mức san: Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20... 
Thủ trưởng đoìi vi

(ký tôn, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ten don vị CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỎNG HỢP KÉT QUẢ ĐẢNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CỐNG CIIỨC, 
VIỂN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 20.......

STT Họ và tên

Chức vụ, 
chức danh

(Ghi rõ chức vụ, chức 
danh, đơn vị, bộ phận 

công tác)

Kết cuả đánh giá, phân loại

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ

Hoàn 
thành tốt 
nhiệm vụ

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ

Không 
hoàn thành 
nhiệm vụ

Ghi chú

(a) (b) (c ) (đ) (e) (f) (g) (h)

Nguyễn Văn A Thầm tra viên chính, 
Phó Trưởng phòng

X

Trần Văn B Thẩm tra viên X

Tổng
số

Thủ trưỏng đo*n vị
(ký tên, đóng dấu)


